	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
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              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


             Số:          /LTT-KHTC
        Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2016
TỜ TRÌNH 

VỀ THUYẾT MINH VỀ ĐỀ XUẤT DANH MỤC MUA SẮM SỬA CHỮA NĂM 2016

      Kính gửi: -   Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh;

     
 -   Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh.
A. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ vào Quyết định số 2631/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/12/2013 về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;
Căn cứ vào Quyết định số 3036/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Tp.HCM ban hành ngày 20/6/2014 về tiêu chí Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại thành phố Hồ Chí  Minh;
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2016-2017;
Căn cứ hiện trạng thiết bị máy móc phục vụ nhu cầu dạy học.
B. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT

I. DANH MỤC MUA SẮM  

1. Khoa Khoa học cơ bản
a. Số lượng học sinh – sinh viên 

· Số HSSV hiện tại: 


5.103 (104 lớp)
· Bậc TCCN

:          483
· Bậc cao đẳng CN
:         3.831
· Bậc cao đẳng nghề, trung cấp nghề: 741
· Cao đẳng liên thông
 48
· Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016: 

5.800 (100 lớp)
· Bậc TCCN  
           :                       800  (16 lớp)
· Bậc cao đẳng CN
:          
 4.000 (68 lớp)
· Bậc cao đẳng nghề, trung cấp nghề 1.000 (16 lớp)
b. Hiện trạng thiết bị:  

	Stt
	TÊN TÀI SẢN - DỤNG CỤ
	Năm 
đưa vào SD
	Đvt
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Phòng Lab (40 học viên)
	2010
	phòng
	01
	


c. Danh mục thiết bị đề xuất





ĐVT: đồng
	Stt 
	Danh mục tài sản 
	Đvt
	SL 
	Khái toán
	Thành tiền

	1
	Phòng Lab (40 học viên)
	Phòng
	01
	456.000.000
	456.000.000

	                           Tổng cộng                                           
	456.000.000


d. Tính cần thiết: 
· Theo qui định, các hệ đào tạo tại trường học Anh văn theo 2 nội dung: 

· Anh văn cơ bản : 120 tiết/năm học  (mỗi học kỳ 60 tiết)

· Anh văn chuyên ngành : 60 tiết/năm học (mỗi học kỳ 30 tiết)

· Số lượng phòng học ngoại ngữ (phòng Lab) nhà trường hiện có: 01 phòng, giảng dạy cho 40 học viên (01 học viên/bộ).  Thiết bị đáp ứng  giảng dạy tối đa 2 ca/ngày (2 lớp).
· Số lượng sinh viên năm học 2016-2017:   10.000 (184 lớp)
Căn cứ sĩ số học sinh và số lượng phòng lớp hiện có, thiết bị giảng dạy không đủ. Thiết bị sử dụng  với tần suất liên tục nên thường xuyên hư hỏng, ảnh hưởng rất nhiều đến công tác giảng dạy của nhà trường.

2. Khoa Công nghệ Cơ khí
a. Số lượng học sinh – sinh viên 

· Số HSSV hiện tại:             1.048 (21 lớp)
· Bậc TCCN
                                 :         82 (03 lớp)  
· Bậc cao đẳng, cao đẳng liên thông
:          913(17 lớp)
· Bậc cao đẳng nghề, trung cấp nghề  :               53 (01 lớp)
· Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016: 
 945 (17 lớp)
· Bậc TCCN
:           100 (02 lớp)
· Bậc cao đẳng
:        
 710  (12 lớp)
· Bậc cao đẳng nghề, trung cấp nghề  135 (3 lớp)

b. Hiện trạng thiết bị:  

	Stt
	TÊN TÀI SẢN - DỤNG CỤ
	Năm 
đưa vào SD
	Đvt
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Máy hàn hồ quang tay 300A
	2002
	cái
	14
	


c. Danh mục thiết bị đề xuất




ĐVT: đồng
	Stt 
	Danh mục tài sản 
	Đvt
	SL 
	Khái toán
	Thành tiền

	1
	Máy hàn hồ quang tay 300A
	cái
	10
	130.000.000
	1.300.000.000

	2
	Hệ thống hút khói xưởng hàn
	Hệ thống
	01
	230.000.000
	230.000.000

	Tổng cộng
	1.530.000.000


d. Tính cần thiết: 

· Máy Hàn hiện có quá cũ, đã đến hạn thanh lý (trang bị từ năm 2002), thiết bị lạc hậu, không an toàn  khi sử dụng.
· Nhu cầu thực hành năm học 2016-2017:  1740  (33 lớp)
· Hệ TCCN: 60 tiết/học kỳ

· Hệ Cao đẳng: 45 tiết/học kỳ

· Hệ thống hút khói xưởng hàn hiện chưa có khói bụi nhiều, nóng bức, xưởng thiếu độ thông thoáng, ảnh hưởng rất lớn sức khỏe của Giáo viên và sinh viên.
3. Khoa Công nghệ Thông tin

a. Số lượng học sinh – sinh viên 

· Số HSSV hiện tại:   814 (18 lớp)
· Bậc TCCN

:                        48 (02 lớp) 
· Bậc cao đẳng CN
:                      599 (13 lớp)

·  Bậc cao đẳng nghề, trung cấp nghề  : 167 (03 lớp)  

· Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016:  1.035 (19 lớp)
· Bậc TCCN
           :        

   200 (04 lớp)
· Bậc cao đẳng CN
:        

    750 (13 lớp)
· Bậc cao đẳng nghề, trung cấp nghề  :       85 (02 lớp)

b. Hiện trạng thiết bị:  

	Stt
	TÊN TÀI SẢN - DỤNG CỤ
	Năm 
đưa vào SD
	Đvt
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Máy vi tính Core I5 Ram 4GB
	2015
	Bộ
	90
	

	2
	Máy vi tính xách tay Sony Vaio VPC-EB32EG
	2010
	Cái
	01
	

	3
	Bộ định tuyến dữ liệu mạng virgo 3300
	2010
	Bộ
	03
	

	4
	Switch cisco 10/100/1000 Gigabit
	2011
	Cái
	02
	


c. Danh mục thiết bị đề xuất

	Stt 
	Danh mục tài sản 
	Đvt
	SL 
	Khái toán
	Thành tiền

	1
	Máy vi tính Core I5 Ram 4GB
	Bộ
	20
	15.500.000
	310.000.000

	2
	Máy vi tính xách tay Sony Vaio VPC-EB32EG
	Cái
	02
	19.000.000
	38.000.000

	3
	Thiết bị định tuyến mạng Draytek virgo 3900
	Bộ
	01
	20.000.000
	20.000.000

	4
	Switch cisco WS-C2960-24TC-L + Phụ kiện đi kèm: Patch cord
	cái
	01
	21.850.000
	21.850.000

	5
	Router cisco CISCO2911/K9, Tính năng: IPS + Firewall
	Cái
	01
	46.700.000
	46.700.000

	Tổng cộng
	436.550.000


d. Tính cần thiết: 
· 20 máy vi tính: Bổ sung máy cấu hình cao cài đặt phần mềm chuyên ngành giảng dạy hệ cao đẳng tiên tiến, bố trí đủ 03 phòng thực hành (40 máy/phòng, đủ 02 nhóm thực hành, 01 học sinh/máy), hiện nay 01 phòng thực hành chỉ có 30 máy/phòng.  
· Máy vi tính xách tay: giảng dạy môn học lý thuyết, sử dụng  hỗ trợ máy chiếu phương tiện.
· Môn học mạng: Thiết bị  mạng hiện có không đủ nhu cầu thực hành

Nhu cầu thực hành : 1 ca x 2 nhóm thực hành (20 sinh viên/nhóm)  x 2 thiết bị
4. Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh

a. Số lượng học sinh – sinh viên 

· Số HSSV hiện tại:        406 (09 lớp)
· Bậc TCCN
                       :      62 (02 lớp)     
· Bậc cao đẳng
                  :         271 (05 lớp)

·    Bậc cao đẳng nghề, trung cấp nghề : 73  (02lớp) 

· Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016: 585 (11 lớp)
· Bậc TCCN
:        100 (02 lớp)   

· Bậc cao đẳng
:        400 (07 lớp)  
· Bậc cao đẳng nghề, trung cấp nghề  : 85  (02 lớp)
b. Hiện trạng thiết bị:  

	Stt
	TÊN TÀI SẢN - DỤNG CỤ
	Năm 
đưa vào SD
	Đvt
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Máy nén trục vít 380V/3pha 10HP
	2009
	cái
	01
	


c. Danh mục thiết bị đề xuất

	Stt 
	Danh mục tài sản 
	Đvt
	SL 
	Khái toán
	Thành tiền

	1
	Mô hình máy nén trục vít 15HP/380V
	Cái
	01
	190.000.000
	190.000.000

	2
	Mô hình máy nén ly tâm 15HP/380V
	Cái
	02
	120.000.000
	240.000.000

	3
	Máy nén piston (dạng Semihermatic) 5HP/380V
	Cái
	01
	70.000.000
	70.000.000

	Tổng cộng
	500.000.000


d. Tính cần thiết: 
· Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh thiết bị dạy học hiện có đa số phục vụ các môn học cơ bản,còn thiếu nhiều thiết bị hiện đại dạy các môn học nâng cao, chuyên sâu. Các thiết bị Trường đề xuất trang bị hiện nay chưa có.
· Nhu cầu thực hành năm học 2016-2017:  914 (18 lớp)
· Hệ TCCN: 60 tiết/học kỳ 

· Hệ CĐ: 60 tiết/học kỳ
5. Khoa Công nghệ Động lực

a. Số lượng học sinh – sinh viên 

· Số HSSV hiện tại:    1.250   (25 lớp)

· Bậc TCCN



:      132 (03 lớp)     
· Bậc cao đẳng, cao đẳng liên thông
:       890 (18 lớp)

·    Bậc cao đẳng nghề, trung cấp nghề      :       228  (04 lớp) 

· Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016:   975 (17 lớp)  
· Bậc TCCN
          :                            100 (02 lớp)   

· Bậc cao đẳng
          :                            790 (13 lớp)  
· Bậc cao đẳng nghề, trung cấp nghề      :     85  (02 lớp)
b. Danh mục thiết bị đề xuất

	Stt 
	Danh mục tài sản 
	Đvt
	SL 
	Khái toán
	Thành tiền

	1
	Khung mô hình động cơ
	Cái
	10
	16.000.000
	160.000.000

	Tổng cộng
	160.000.000


c. Tính cần thiết: 
Các mô hình động cơ có kích cỡ khá lớn, di chuyển giữa các xưởng thực hành trong quá trình thực tập rất khó khăn. Vì vậy để thuận tiện trong quá trình điều chuyển, phân bổ thiết bị dạy học giữa xưởng khung gầm, động cơ đề nghị cho Nhà trường trang bị khung mô hình phù hợp với kích cỡ các động cơ thực tập.
6. Phòng Quản trị -Dịch vụ 
a. Hiện trạng thiết bị:  

	Stt
	TÊN TÀI SẢN - DỤNG CỤ
	Năm 
đưa vào SD
	Đvt
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Máy bơm chìm 3 pha 5HP
	2009
	cái
	01
	

	2
	Máy bơm nước 25HP/380V
	2009
	Cái
	01
	


b. Danh mục thiết bị đề xuất

	Stt 
	Danh mục tài sản 
	Đvt
	SL 
	Khái toán
	Thành tiền

	1
	Máy bơm nước hỏa tiễn 
	Cái
	01
	40.000.000
	40.000.000

	2
	Máy bơm nước hỏa tiễn 4” 7,5HP

	Cái
	01
	14.850.000
	14.850.000

	Tổng cộng
	54.850.000


c. Tính cần thiết
Tăng nhu cầu sử dụng: Nhà trường xây dựng khu ký túc xá, phục vụ  cho 300 học sinh ở các tỉnh đến học tại Trường. 

Các máy bơm nước có thời gian sử dụng đã lâu, hoạt động liên tục, thường xuyên hư hỏng, không có máy dự phòng khi bơm nước hư hỏng.
II. ĐỀ XUẤT SỬA CHỮA NHỎ:
· Nêu hiện trạng; hướng cải tạo.

III. KIẾN NGHỊ KHÁC NẾU CÓ : ( nếu có )

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Nơi nhận:
                                          

· Như trên;

· Lưu VT.
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